
4 0 44578

10 10 20 60

1 B18DCAT012 Phan Tuấn Anh D18CQAT04-B 0.0 0.0 0.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 99

2 B16DCCN026 Nguyễn Trọng Bằng D16CNPM1 10.0 6.0 8.5 5.5 6.6 99

3 B17DCCN746 Nguyễn Bùi MinhCông D17CNPM6 0.0 0.0 0.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 99

4 B17DCCN255 Bùi Việt Hoàng D17CNPM2 9.0 8.0 7.5 5.5 6.5 99

5 B17DCCN275 Lê Thị Huệ D17CNPM5 10.0 6.0 8.0 6.5 7.1 99

6 B17DCVT186 Lâm Quốc Khánh E17CQCN02-B 9.0 5.0 7.5 5.5 6.2 99

7 B17DCCN376 Nguyễn Đình Linh D17CNPM2 0.0 0.0 0.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 99

8 B18DCAT139 Hoàng Mạnh Long D18CQAT03-B 10.0 6.0 7.5 6.5 7.0 99

9 B17DCCN393 Nguyễn Đức Long E17CQCN01-B 9.0 6.0 8.0 6.5 7.0 99

10 B18DCCN357 Phạm Ngọc Long D18CNPM3 10.0 9.0 8.0 6.5 7.4 99

11 B17DCCN467 Nguyễn Bích Ngọc D17HTTT6 10.0 7.0 9.0 8.0 8.3 99

12 B17DCCN575 Ninh Thị Thảo D17HTTT6 9.0 7.0 8.0 8.0 8.0 99

13 B15DCCN556 Nguyễn Văn Tính E15CQCN01-B 10.0 8.0 8.5 5.0 6.5 99

14 B17DCCN654 Nguyễn Anh Tuấn D17HTTT3 10.0 8.0 7.5 8.0 8.1 99

15 B16DCCN505 Khampasith Vannisay D16HTTT4 9.0 6.0 8.5 H I Vắng có phép 99

16 B16DCCN408 Trần Công Viên D16CNPM4 9.0 6.0 7.5 5.5 6.3 99

16 0.0

16 0.0
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Đ
iể

m
 T

B
K

T

Đ
iể

m
 C

C

Ghi chú

Trang 1



17/1/2022 13:30
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Mã MH
Nhóm 

thi

71587 BAS1227 99

71587 BAS1227 99

71587 BAS1227 99

71587 BAS1227 99
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71587 BAS1227 99
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